


































UBND TỈNH KHÁNH HÒA

DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 

CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2022

Đơn vị: Triệu đồng

STT Tên đơn vị Tổng số

Bổ sung vốn đầu tư để 

thực hiện các chương 

trình mục tiêu, nhiệm 

vụ

Bổ sung vốn sự nghiệp 

để thực hiện các chế 

độ, chính sách, nhiệm 

vụ 

Bổ sung thực hiện các 

chương trình mục tiêu 

quốc gia

TỔNG SỐ 0

1 Thành phố Nha Trang 0

2 Thành phố Cam Ranh 0

3 Thị xã Ninh Hòa 0

4 Huyện Vạn Ninh 0

5 Huyện Diên Khánh 0

6 Huyện Cam Lâm 0

7 Huyên Khánh Vĩnh 0

8 Huyện Khánh Sơn 0

9 Huyện Trường Sa 0

Biểu số 56/CK-NSNN

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)



UBND TỈNH KHÁNH HÒA Biểu số 57/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2022

Tổng số
Vốn trong 

nước

Vốn ngoài 

nước
Tổng số

Vốn trong 

nước

Vốn ngoài 

nước
Tổng số

Vốn trong 

nước

Vốn ngoài 

nước
Tổng số

Vốn trong 

nước

Vốn ngoài 

nước

TỔNG SỐ 0

I Ngân sách tỉnh 0

1 Văn phòng Đoàn đại biểu QH và HĐND tỉnh 0

2 Văn phòng ủy ban nhân dân 0  

3 Sở Ngoại vụ 0  

4 Sở Nông nghiệp và PTNT 0  

5 Sở Kế hoạch và Đầu tư 0  

6 Sở Tư pháp  0

7 Sở Công thương 0

8 Sở Khoa học công nghệ 0

9 Sở Tài chính 0

10 Sở Xây dựng 0

11 Sở Giao thông Vận tải 0

12 Sở Giáo dục Đào tạo 0

13 Trường Đại học Khánh Hòa 0

14 Trường Cao đẳng y tế 0

15 Trường Cao đẳng KTCN Nha Trang 0

16 Sở Y tế 0

17 Sở Lao động thương binh xã hội 0

18 Sở Văn hóa và Thể thao 0

19 Sở Du lịch 0

20 Sở Tài nguyên Môi trường 0

21 Sở Thông tin truyền thông 
0

22 Sở Nội vụ 0

23 Thanh tra tỉnh Khánh Hòa 0

24 Hội đồng Liên minh các hợp tác xã 0

25 Ban dân tộc 0

26 BQL khu kinh tế Vân Phong 0

27 BQL Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh 0

28 Tỉnh ủy Khánh Hòa 0

29 Trường Chính trị 0

30 Ủy ban mặt trận tổ quốc 0

31 Tỉnh đoàn Khánh Hòa 0

32 Hội Liên hiệp phụ nữ 0

33 Hội Nông dân 0

34 Hội Cựu chiến binh 0

35 Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật  0

36 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 0

37 Hội Nhà báo 0

38 Hội văn học nghệ thuật 0

39 Hội đông y 0

40 Hội Chữ thập đỏ 0

41 Đài Phát thanh truyền hình 0

42 Hỗ trợ các hội tổ chức xã hội nghề nghiệp 0

43 Chi cho các đơn vị khác 0

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Tổng số

Trong đó Chương trình mục tiêu quốc gia Chương trình mục tiêu quốc gia

Đầu tư phát 

triển

Kinh phí sự 

nghiệp
Tổng số

Đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp

Tổng số

Đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp



Tổng số
Vốn trong 

nước

Vốn ngoài 

nước
Tổng số

Vốn trong 

nước

Vốn ngoài 

nước
Tổng số

Vốn trong 

nước

Vốn ngoài 

nước
Tổng số

Vốn trong 

nước

Vốn ngoài 

nước

STT Nội dung Tổng số

Trong đó Chương trình mục tiêu quốc gia Chương trình mục tiêu quốc gia

Đầu tư phát 

triển

Kinh phí sự 

nghiệp
Tổng số

Đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp

Tổng số

Đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp

44 Các nội dung khác 0

II Ngân sách huyện 0

1 Thành phố Nha Trang 0

2 Thành phố Cam Ranh 0

3 Thị xã Ninh Hòa 0

4 Huyện Vạn Ninh 0

5 Huyện Diên Khánh 0

6 Huyện Cam Lâm 0

7 Huyên Khánh Vĩnh 0

8 Huyện Khánh Sơn 0

9 Huyện Trường Sa 0
















